
(Đơn vị tính: 1000đ)

Giá xe theo các Lộ Trình 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 18 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ

I. GIÁ XE CITY TRỌN GÓI

City 4 Tiếng - Ăn Trưa ( 4-5 Tiếng). 700 800 1000 1100 1800 2500 2800

City 4 tiếng - Ăn trưa- Tắm bùn -
Ăn tối 1200 1400 1800 2000 3000 3750 4000

Ăn trưa -Tắm Bùn - Ăn tối 800 900 1200 1350 2800 3500 3800

Ăn trưa/tối ở Nhà Hàng trung tâm
( 2h) 300 350 500 550 800 1000 1200

City 8 tiếng 1000 1200 1600 1700 2500 3150 3500

City 8 tiếng - Ăn tối 1200 1400 1800 2000 3000 3750 4000

City 4 tiếng - Ăn trưa - Tiễn bay 800 950 1400 1550 2500 3150 4000

Thuê xe Nha Trang Đón/tiễn Ga -
Ks trung tâm NhaTrang (1 lượt) 200 300 350 400 600 750 1000

Thuê xe Nha Trang Đón/tiễn sân
bay Cam Ranh/ BãiDài - trung tâm
Nha Trang (1 lượt)

300 350 600 700 1000 1250 1500

Thuê xe Nha Trang Đón/tiễn sân
bay Cam Ranh - phía Bắc Nha
Trang (1 lượt)

350 400 700 800 1100 1400 1700

Thuê xe Nha Trang City (6-8 tiếng
- có ăn trưa, khôngăn tối) 1000 1100 1600 1800 2500 3150 3500

Thuê xe Nha Trang 1 ngày (8-12
tiếng - có ăn trưa và ăn tối) 1200 1400 1800 2000 3000 3750 3000

Thuê xe Nha Trang 1/2 ngày (4-5
tiếng - có ăn trưa) 600 700 1200 1350 1800 2500 3000

Thuê xe Nha Trang - tắm bùn Tháp
Bà/I-resort/ TrămTrứng (2 lượt). 350 600 700 800 900 1150 1800
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II. GIÁ XE ĐÓN 1 CHIỀU

Tiễn - Đón Sân Bay (TTTP) 300 400 600 700 900 1150 1500

Đưa đón Sân bay - Amianaresot 350 400 650 720 1100 1400 1700

Đưa đón Sân bay- resot camranh 150 200 400 450 900 1150 1500

Nha trang - Yang bay 700 800 900 1000 1500 1900 2400

Nha Trang - Tuy Hoà 1400 1500 2000 2200 4000 5000 6000

Nha Trang - Điệp Sơn 800 900 1200 1350 2800 3500 4000

Nha Trang - Dốc Lếch 600 700 1200 1350 2600 3250 3800

Nha Trang - Đà Lạt 1300 1400 2500 2800 5000 6250 6500

Nha Trang - Mũi Né 2000 2400 3000 3300 5000 6300 7000

Nha Trang - Sài Gòn 4000 4500 6500 7200 8500 10650 12000

Nha Trang - Daklak 2000 2200 2600 2900 5000 6300 7000

Nha Trang - Quy Nhơn 2200 2500 3500 3900 5000 6300 7000

Nha Trang - Đà Nẵng 5000 6000 7000 7700 9000 11300 13000

Nha Trang - Ninh Thuận 1000 1200 1600 1800 3500 4400 5000
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III. GIÁ XE ĐƯA ĐÓN
Thuê xe Nha Trang - Thác Yang Bay
1 ngày 6-8 tiếng (2 lượt) 1000 1200 1600 1800 2200 2900 4000

Thuê xe Nha Trang - Ninh Hòa (2
lượt) 900 1100 1600 1800 3000 3750 4500

Thuê xe Nha Trang - Cảng bắc Vân
Phong (2 lượt) 1500 1800 2200 2450 3500 4400 5400

Thuê xe Nha Trang - Bình Hưng/
Bìnhlập ( 2 lượt ) 1500 1800 2000 2200 3000 3750 5000

Thuê xe Nha Trang - Vinh Hy, Hang
Rái,Vườn Nho (2 lượt) 1600 1800 2200 2450 3500 4400 5500

Thuê xe Nha Trang - Điệp Sơn, Dốc
Lết(2 lượt) 1000 1200 1800 2000 3500 3750 4500

Thuê xe Nha Trang - Dốc Lết + Ba
Hồ(2 lượt) 900 1100 1600 1800 2000 2500 3500

Thuê xe Nha Trang - Vịnh Nha Phu,
ĐảoKhỉ (2 lượt) 500 550 1200 1350 2000 2500 3500

Thuê xe Nha Trang - Đà Lạt - Nha
Trang(1 ngày, tham quan về trong
ngày)

1700 1800 3200 3550 5000 6200 6500

Thuê xe Nha Trang - Đà Lạt(2
ngày/1 đêm) 2900 3500 4500 5000 7200 9000 12000

Thuê xe Nha Trang - Đà Lạt(3
ngày/2 đêm) 3200 5250 5500 6100 12000 15000 18000


